
DANH SÁCH 

Thưởng tiền cho các vận động viên, huấn luyện viên   

đạt thành tích cao tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 
(Kèm theo Quyết định số 1583 /QĐ-UBND  

ngày   26 /8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

TT 
Tên vận động viên, huấn 

luyện viên 
Thành tích  

Mức thưởng 

(đồng) 
Tổng cộng 

(đồng) 
Ghi 

chú 

A. MÔN ĐIỀN KINH 

I. VẬN ĐỘNG VIÊN: 11 

1 

Lương Thị Khan   

Lớp 12A2 Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên, Tin học 

và Ngoại ngữ, tỉnh Lạng 

Sơn 

 01 Huy chương Vàng Chạy 

1500m Nữ Nâng cao THPT 
3.000.000 

6.000.000  
01 Huy chương Vàng  Chạy 

800m Nữ Nâng cao THPT 
3.000.000 

2 

Khiếu An Nguyên 

Lớp 11A3 Trường Trung 

học phổ thông Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng Chạy 

100m Nam THPT 
3.000.000 

5.000.000  
01 Huy chương Bạc Chạy 200m 

Nam THPT 
2.000.000 

3 

Nguyễn Văn Quý   

Lớp 11A9 Trường Trung 

học phổ thông Việt Bắc, 

tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng  Chạy 

1500m Nam Nâng cao THPT 
1.000.000 

2.000.000  
 01 Huy chương Đồng   Chạy 

800m Nam Nâng cao THPT 
1.000.000 

4 

Triệu Thị Khánh Huyền 

Lớp 10A10 Trường Trung 

học phổ thông Hoàng Văn 

Thụ, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Đẩy tạ 

3kg Nữ Nâng cao THPT 
1.000.000 

2.000.000  
 01 Huy chương Đồng Nhảy xa 

Nữ Nâng cao THPT 
1.000.000 

5 

Dương Thị Thanh  

Lớp 10A6 Trường Trung 

học phổ thông Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Chạy 

800m Nữ Nâng cao THPT 
1.000.000 

2.000.000  
 01 Huy chương Đồng Chạy 

1500m Nữ Nâng cao THPT 
1.000.000 

6 

Lương Bảo Nhi  

Lớp 8A Trường Trung học 

cơ sở Chi Lăng, xã Thất 

Khê,   tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Bạc Nhảy xa 

Nữ THCS 
2.000.000 2.000.000  

7 

Trần Đức An  

Lớp 11A1 Trường Trung 

học phổ thông Chi Lăng,  

tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng Chạy 

1500m Nam THPT 
1.000.000 1.000.000  

8 

Đào Văn Trung  

Lớp 10A4 Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên, Tin học 

và Ngoại ngữ, tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng Chạy tiếp 

sức 4 x 100m Nam Nâng cao 

THPT 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 

500.000  

9 

Đặng Trường An  

Lớp 10A4 Trường Trung 

học phổ thông Hoàng Văn 

Thụ, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Chạy tiếp 

sức 4x100m Nam Nâng cao 

THPT 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 500.000  
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10 

Giang Văn Thụy  

Lớp 12A5 Trường Trung 

học phổ thông Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng Chạy tiếp 

sức 4x100m Nam Nâng cao 

THPT 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 
500.000  

11 

Hoàng Anh Hoàng  

Lớp 10A4 Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên, Tin học 

và Ngoại ngữ, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Chạy tiếp 

sức 4x100m Nam Nâng cao 

THPT 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 500.000  

II. HUẤN LUYỆN VIÊN:04 

1 

Hoàng Minh Tuân   

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng Chạy 

1500m Nữ Nâng cao THPT 

(VĐV Lương Thị Khan)  

3.000.000 x 

60% =  

1.800.000 

6.000.000  

01 Huy chương Vàng  Chạy 

800m Nữ Nâng cao THPT 

(VĐV Lương Thị Khan)  

3.000.000 x 

60% =  

1.800.000 

01 Huy chương Đồng  Chạy 

1500m Nam Nâng cao THPT 

(VĐV Nguyễn Văn Quý) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

01 Huy chương Đồng   Chạy 

800m Nam Nâng cao THPT 

(VĐV Nguyễn Văn Quý) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

 01 Huy chương Đồng Chạy 

800m Nữ Nâng cao THPT 

(VĐV Dương Thị Thanh) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

01 Huy chương Đồng Chạy 

1500m Nữ Nâng cao THPT 

(VĐV Dương Thị Thanh) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

2 

Trịnh Hồng Trình 

Giáo viên Trường Trung 

học phổ thông Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Vàng Chạy 

100m Nam THPT (VĐV Khiếu 

An Nguyên) 

3.000.000 x 

60% =  

1.800.000 

4.200.000  

 01 Huy chương Bạc Chạy 200m 

Nam THPT (VĐV Khiếu An 

Nguyên) 

2.000.000 x 

60% = 

1.200.000 

 01 Huy chương Bạc Nhảy xa 

Nữ THCS (VĐV Lương Bảo 

Nhi) 

2.000.000 x 

60% = 

1.200.000 

3 

Nguyễn Mai Chung 

Giáo viên Trường Trung 

học phổ thông Hoàng Văn 

Thụ, tỉnh Lạng Sơn 

 

 01 Huy chương Đồng Đẩy tạ 

3kg Nữ Nâng cao THPT (VĐV 

Triệu Thị Khánh Huyền) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

1.500.000  

 01 Huy chương Đồng Nhảy xa 

Nữ Nâng cao THPT (VĐV Triệu 

Thị Khánh Huyền) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

01 Huy chương Đồng Chạy tiếp 

sức 4x100m Nam Nâng cao 

THPT (VĐV: Đào Văn Trung, 

Đặng Trường An, Giang Văn 

Thụy, Hoàng Anh Hoàng) 

1.000.000 x 

50% x 60% = 

600.000 
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4 

Nguyễn Trung Kiên 

Giáo viên Trường Trung 

học phổ thông Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Chạy 

1500m Nam THPT (VĐV Trần 

Đức An) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000   

Tổng A: 34.300.000 đồng (Ba mươi tư triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) 

B. MÔN BƠI 

I. VẬN ĐỘNG VIÊN: 15 

1 

Vũ Nguyễn Hồng Hà 

Lớp 5A4, Trường Tiểu học 

Tam Thanh, phường Tam 

Thanh, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng Bơi ếch 

100m Nữ 9-11 tuổi Tiểu học 
3.000.000 

7.000.000  

01 Huy chương Vàng Bơi ếch 

50m Nữ 9-11 tuổi Tiểu học 
3.000.000 

01 Huy chương Bạc Bơi tiếp sức 

phối hợp Nam – Nữ 4x50m tự 

do 9-11 tuổi Tiểu học 

2.000.000 x 

50% = 

1.000.000 

2 

Hà Gia Bảo 

Lớp 5A5 Trường Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ, phường 

Kỳ Lừa,  tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

50m Nam 9-11 tuổi Tiểu học; 
1.000.000 

2.000.000   01 Huy chương Bạc Bơi tiếp 

sức phối hợp Nam – Nữ 4x50m 

tự do 9-11 tuổi Tiểu học 

2.000.000 x 

50% = 

1.000.000 

3 

Bùi Quang Bảo 

Lớp 5A6 Trường Tiểu học 

Vĩnh Trại, phường Đông 

Kinh,  tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Bạc Bơi tiếp 

sức phối hợp Nam – Nữ 4x50m 

tự do 9-11 tuổi Tiểu học 

2.000.000 x 

50% = 

1.000.000 
1.000.000  

4 

Hà Bảo Anh 

Lớp 5A3 Trường Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ, phường 

Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Bạc Bơi tiếp sức 

phối hợp Nam – Nữ 4x50m tự 

do 9-11 tuổi Tiểu học 

2.000.000 x 

50% = 

1.000.000 1.000.000  

5 

Hoàng Tuyết Mai 

Lớp 7A4 Trường Trung 

học cơ sở Cao Lộc, phường 

Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

100m Nữ 12-13 tuổi THCS 
1.000.000 

2.500.000  

01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

50m Nữ 12-13 tuổi THCS 
1.000.000 

01 Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nữ 12-13 tuổi 

THCS 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 

6 

Vương Tú An  

Lớp 6A6 Trường Trung 

học cơ sở  Vĩnh Trại, 

phường Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Bơi tự do 

200m Nữ 12-13 tuổi THCS 
1.000.000 

1.500.000  01 Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nữ 12-13 tuổi 

THCS 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 

7 

Hoàng Ngọc Phương Vy 

Lớp 6A5 Trường Trung 

học cơ sở Hoàng Văn 

Thụ, phường Kỳ Lừa, 

tỉnh Lạng Sơn 

 

01Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nữ 12-13 tuổi 

THCS 

 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 

500.000  
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8 

Hoàng Thảo My 

Lớp 6A8, Trường Trung 

học cơ sở Hoàng Văn 

Thụ, phường Kỳ Lừa, tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nữ 12-13 tuổi 

THCS 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 

500.000  

9 

Nguyễn Phương Nam 

Lớp 8A7 Trường Trung 

học cơ sở  Hoàng Văn 

Thụ, phường Kỳ Lừa,  tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

100m Nam 14-15 tuổi THCS 
1.000.000 

2.000.000  
01 Huy chương Đồng Bơi tự do 

200m Nam 14-15 tuổi THCS 
1.000.000 

10 

Vy Hải Nam 

Lớp 7A4 Trường Trung học 

cơ sở  Cao Lộc, phường Kỳ 

Lừa,  tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng Bơi ngửa 

100m nam 12-13 tuổi THCS 
1.000.000 1.000.000  

11 

Hà Phương Anh 

Lớp 10E3 Trường Trung 

học phổ thông chuyên Chu 

Văn An,  tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương bạc Bơi ếch 

200m Nữ THPT 
2.000.000 2.000.000  

12 

Nguyễn Quốc Việt 

Lớp 11A10 Trường Trung 

học phổ thông Việt Bắc, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

200m Nam THPT 
1.000.000 

1.500.000  
 01 Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nam THPT 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 

13 

Nguyễn Trọng Quý 

Lớp 10A1 Trường Trung 

học phổ thông Việt Bắc, 

tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

200m Nam THPT 
1.000.000 

2.500.000  

01 Huy chương Đồng Bơi ngửa 

100m Nam THPT 
1.000.000 

01 Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nam THPT 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 

14 

Nguyễn Quốc Trung 

Lớp 11A10 Trường Trung 

học phổ thông Việt Bắc, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nam THPT 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 

500.000  

15 

Nguyễn Trọng Phú 

Lớp 12G2 Trường Trung 

học phổ thông chuyên Chu 

Văn An, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nam THPT 

1.000.000 x 

50% = 

500.000 

500.000  

II. HUẤN LUYỆN VIÊN: 05 

1 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Giáo viên Trường Mầm 

non - Tiểu học Anh Việt 

School, tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Vàng Bơi ếch 

100m Nữ 9-11 tuổi Tiểu học 

(VĐV Vũ Nguyễn Hồng Hà) 

3.000.000 x 

60% =  

1.800.000 

4.200.000  
 01 Huy chương Vàng Bơi ếch 

50m Nữ 9-11 tuổi Tiểu học 

(VĐV Vũ Nguyễn Hồng Hà) 

3.000.000 x 

60% =  

1.800.000 

 01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

50m Nam 9-11 tuổi Tiểu học 

(VĐV Hà Gia Bảo) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 
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2 

Nguyễn Thanh Hải 

Giáo viên Trường Mầm 

non - Tiểu học Anh Việt 

School,  tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương bạc Bơi ếch 

200m Nữ THPT (VĐV Hà 

Phương Anh) 

2.000.000 x 

60% = 

1.200.000 

2.400.000  

01 Huy chương Bạc Bơi tiếp sức 

phối hợp Nam - Nữ 4x50m tự do 

9-11 tuổi Tiểu học 

(VĐV: Hà Gia Bảo, Bùi Quang 

Bảo, Hà Bảo Anh, Vũ Nguyễn 

Hồng Hà)  

2.000.000 x 

50% x 60% = 

600.000 

 01 Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nữ 12-13 tuổi 

THCS (VĐV: Hoàng Tuyết Mai, 

Vương Tú An, Hoàng Ngọc 

Phương Vy, Hoàng Thảo My)  

1.000.000 x 

50% x 60% = 

300.000 

 01 Huy chương Đồng Bơi tiếp 

sức tự do 4x50m Nam THPT 

(VĐV: Nguyễn Quốc Việt, 

Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn 

Trọng Phú, Nguyễn Trọng Quý)  

1.000.000 x 

50% x 60% = 

300.000 

3 

Trương Đức Anh 

Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Hoàng Văn Thụ, 

phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn   

01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

100m Nam 14-15 tuổi THCS 

(VĐV Nguyễn Phương Nam) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

1.800.000  

01 Huy chương Đồng Bơi tự do 

200m Nam 14-15 tuổi THCS 

(VĐV Nguyễn Phương Nam) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

01 Huy chương Đồng Bơi ngửa 

100m nam 12-13 tuổi THCS 

(VĐV Vy Hải Nam) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

4 

 

 

Nguyễn Thị Yến 

Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở  Vĩnh Trại, 

phường Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

100m Nữ 12-13 tuổi THCS 

(VĐV Hoàng Tuyết Mai) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

1.800.000  
 01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

50m Nữ 12-13 tuổi THCS (VĐV 

Hoàng Tuyết Mai) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

 01 Huy chương Đồng Bơi tự do 

200m Nữ 12-13 tuổi THCS 

(VĐV Vương Tú An) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

5 

Ngô Toàn 

Giáo viên Trường Trung 

học phổ thông Việt Bắc,  

tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

200m Nam THPT (VĐV 

Nguyễn Quốc Việt) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

1.800.000  
 01 Huy chương Đồng Bơi ngửa 

100m Nam THPT (VĐV 

Nguyễn Trọng Quý) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

01 Huy chương Đồng Bơi ếch 

200m Nam THPT (VĐV 

Nguyễn Trọng Quý) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

Tổng B: 38.000.000đồng (Ba mươi tám triệu đồng chẵn) 

C. MÔN VÕ CỔ TRUYỀN 
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I. VẬN ĐỘNG VIÊN: 01 

1 

Vi Tiến Công 

Lớp 9 Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Bình 

Phúc, xã Yên Phúc,  tỉnh 

Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng  

Đối kháng trên 54kg đến 57kg 

Nam THCS 

1.000.000 1.000.000  

II. HUẤN LUYỆN VIÊN: 01 

1 

Hoàng Anh Đức 

Giáo Trường Trung học 

phổ thông DTNT tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng  

Đối kháng trên 54kg đến 57kg 

Nam THCS (VĐV Vi Tiến 

Công) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

600.000  

Tổng C: 1.000.000đ  +  600.000đ = 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn) 

D. MÔN CẦU LÔNG 

I. VẬN ĐỘNG VIÊN: 02 

1 

Đặng Bảo Ngọc, Lớp 6A3 

Trường Trung học cơ sở  

Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương vàng Đôi Nữ 

12-13 tuổi THCS 
3.000.000 3.000.000 

 

2 

Hà Ngọc Diệp, Lớp 7A3 

Trường Trung học cơ sở  

Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương vàng Đôi Nữ 

12-13 tuổi THCS 
3.000.000 3.000.000 

II. HUẤN LUYỆN VIÊN: 01 

1 

Nguyễn Xuân Dũng, Giáo 

viên Trường Trung học 

phổ thông Đồng Đăng,  

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương vàng Đôi Nữ 

12-13 tuổi THCS (VĐV: Đặng 

Bảo Ngọc, Hà Ngọc Diệp) 

3.000.000 x 

60% = 

1.800.000 

1.800.000  

Tổng D: 7.800.000đ (Bảy triệu tám trăm nghìn đồng chẵn) 

Đ. MÔN BÓNG BÀN 

I. VẬN ĐỘNG VIÊN: 03 

1 

Vũ Ngọc Ánh, Lớp 

12A11,Trường Trung học 

phổ thông Việt Bắc, tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc Đôi Nữ 

THPT 
2.000.000 

3.000.000  
01 Huy chương Đồng Đồng đội 

Nữ THPT 
 1.000.000 

2 

Phan Gia Linh, Lớp 11 

Trường  Phổ thông dân tộc 

Nội trú  Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông 

Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc Đôi Nữ 

THPT 
2.000.000 

3.000.000  
 01 Huy chương Đồng Đồng đội 

Nữ THPT 
1.000.000 

3 

Nguyễn Phùng Bảo Ngọc, 

Lớp 12A10 Trường Trung 

học phổ thông Hoàng Văn 

Thụ, tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương Đồng Đồng đội 

Nữ THPT 
1.000.000 1.000.000  

II. HUẤN LUYỆN VIÊN 
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Ấn định danh sách có 32 vận động viên và 12 huấn luyện viên, với tổng số 

tiền 90.500.000 đồng (Chín mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)./. 

1 

Nguyễn Thành Chung, 

Giáo viên trường Trung 

học cơ sở Quảng Lạc, 

phường Lương Văn Tri, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc Đôi Nữ 

THPT (VĐV: Vũ Ngọc Ánh, 

Phan Gia Linh) 

2.000.000 x 

60% = 

1.200.000 

1.800.000   01 Huy chương Đồng Đồng đội 

Nữ THPT (VĐV: Vũ Ngọc Ánh, 

Phan Gia Linh, Nguyễn Phùng 

Bảo Ngọc) 

1.000.000 x 

60% = 

600.000 

           Tổng Đ: 8.800.000đồng (Tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn) 

Tổng cộng A+B+C+D+Đ: 34.300.000 + 38.000.000 + 1.600.000 + 7.800.000 + 8.800.000 = 90.500.000 

đồng (Chín mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) 


		2026-08-26T09:27:26+0700




